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THAM LUẬN
Tình hình đầu tư tín dụng, vay vốn cho sản xuất và tái canh cà phê của Agribank tại khu vực Tây Nguyên – Khó khăn và giải pháp tháo gỡ

A. Tình hình đầu tư tín dụng, vay vốn cho sản xuất và tái canh cà phê của Agribank tại khu vực Tây Nguyên.
Agribank là ngân hàng giữ vai trò chủ đạo chủ lực trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên toàn quốc nói chung và khu vực Tây nguyên nói riêng. Nguồn vốn tín dụng của Agribank đã giúp nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân, trang trại, đồng bào dân tộc thiểu số... có điều kiện mở rộng, phát triển sản xuất, đẩy mạnh khai thác các thế mạnh của khu vực như: Phát triển các loại hình cây công nghiệp ngắn ngày (cà phê, cao su, hồ tiêu...), phát triển nông nghiệp công nghệ cao giúp phát huy thế mạnh của vùng, góp phần thay đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại khu vực Tây Nguyên.
Tây nguyên là vùng trọng điểm cà phê của cả nước, do đó, Agribank ưu tiêndành nguồn vốn với mức lãi suất ưu đãi để đầu tư cho lĩnh vực này. Tháng 5/2015, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thống đốc ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 3227/NHNN-TD ngày 11/5/2015 triển khai chương trình cho vay tái canh cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Agribank được chỉ định là Ngân hàng duy nhất tham gia thực hiện chương trình này. Ngày 5/6/2015, Agribank đã ban hành văn bản số 3438/NHNo-HSX triển khai cho vay tái canh cà phê trong hệ thống Agribank. 
Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện cho vay tái canh cà phê, công tác tin dụng của Agribank đã đạt được những kết quả nhất định như sau: 

    Đơn vị: Tỷ đồng/khách hàng
	Năm
	Dư nợ
	Số khách hàng

	2013
	152
	1,671

	2014
	434
	4,023

	2015
	730
	5,410

	2016
	738
	5,716

	6/2017
	679
	5,090




Số liệu cho vay tái canh cà phê của Agribank tại thời điểm 30/6//2017:
     Đơn vị: Triệu đồng/khách hàng/ha
	STT
	Địa bàn
	Phương pháp tái canh cà phê
	Dư nợ trong thời gian ân hạn
	Dư nợ ngoài thời gian ân hạn
	Số khách hàng còn dư nợ
	Diện tích đã tái canh

	
	
	
	
	
	Tổ chức
	Cá nhân
	

	1
	Gia Lai
	Trồng tái canh
	9,268
	13,000
	2
	87
	340

	
	
	Ghép cải tạo
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Kon Tum
	Trồng tái canh
	1,801
	0
	2
	2
	183

	
	
	Ghép cải tạo
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Đăk Lăk
	Trồng tái canh
	47,324
	44,005
	10
	155
	1,390

	
	
	Ghép cải tạo
	0
	0
	0
	0
	27

	4
	Đăk Nông
	Trồng tái canh
	42,458
	0
	0
	283
	447

	
	
	Ghép cải tạo
	1,200
	0
	0
	3
	24

	5
	Lâm Đồng
	Trồng tái canh
	57,065
	53,525
	0
	819
	1,176

	
	
	Ghép cải tạo
	120,785
	288,375
	0
	3,727
	5,572

	Tổng số
	Trồng tái canh
	157,916
	110,530
	14
	1,346
	3,537

	
	Ghép cải tạo
	121,985
	288,375
	0
	3,730
	5,623



[bookmark: _GoBack]Như vậy, đến thời điểm 30/6/2017, Agribank đã cho 5.090 khách hàng vay trồng tái canh cà phê, trong đó 5.076 khách hàng là hộ gia đình, cá nhân, 14 khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức với tổng diện tích là 9.160 ha và dư nợ là 679 tỷ đồng.
Điểm sáng trong chương trình tái canh cà phê giai đoạn 2013- 2017 trên địa bàn Tây Nguyên là tỉnh Lâm Đồng, với dư nợ 519,7 tỷ đồng và 4.546 khách hàng còn dư nợ. Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Lâm Đồng, Agribank chi nhánh Lâm Đồng và Lâm Đồng II  cùng với Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ người trồng tái canh cà phê; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 09/05/2013 về việc “Phê duyệt Kế hoạch tái canh, cải tạo giống cà phê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015”) nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn quy trình, định mức tái canh cà phê làm cơ sở cho người trồng cà phê và các chi nhánh Agribank trên địa bàn thực hiện.
Trong năm 2017, Agribank cam kết dành 10.000 tỷ cho vay các chương trình, dự án đáp ứng đủ điều kiện của khu vực Tây Nguyên trong đó có cho vay cà phê và trồng tái canh cà phê.  Agribank sẽ chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực để đáp ứng được mọi nhu cầu vay vốn của người dân và tổ chức tại địa bàn.  
B. Một số khó khăn vướng mắc qua quá trình thực hiện
Thời gian qua, quán triệt chỉ đảo của Agribank, các chi nhánh Agribank trên địa bàn khu vực Tây Nguyên đã tích cực triển khai chương trình cho vay tái canh cà phê nhưng kết quả đạt vẫn còn khiêm tốn, quá trình triển khai còn nhiều khó khăn. Cụ thể:
I.    Công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương
1. Mặc dù đã có sự ủng hộ tích cực của Đảng, Chính phủ, NHNN cũng như chính quyền địa phương các cấp như UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên môi trường để tuyên truyền, phổ biến đến người dân về các chương trình cho vay hỗ trợ phát triển cây cà phê nhưng chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành. 
2. Một bộ phận người dân chưa ý thức được lợi ích và sự cấp thiết của việc tái canh cây cà phê. Khi trồng tái canh cà phê, vườn cà phê của người dân sẽ giảm sâu bệnh, tắng sản lượng, cà phê thu hoạch đạt chất lượng tốt hơn và giá bán cao hơn. 
II.   Người dân chưa mặn mà, tin tưởng vào chương trình tái canh
1. Những năm gần đây thời tiết khắc nghiệt, hạn hán nhiều dẫn đến sản lượng cà phê thấp, chất lượng hạt cà phê không cao dẫn đến người trồng cà phê kinh doanh thua lỗ.
2. Nông dân cũng như cán bộ ở một số địa phương không hiểu đúng bản chất của tái canh nên đã triển khai và thực hiện sai với hướng dẫn do công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức. Chính sách hỗ trợ giống tái canh của các địa phương cũng khác nhau: có nơi hỗ trợ 50%, nơi hỗ trợ 100%, nên gây ra tâm lý chưa tin tưởng vào giống được cấp phát của một số hộ dân. 
3. Giá cà phê những năm gần đây lên xuống thất thường, ảnh hưởng đến thu nhập và tâm lý của người dân. Trong khi 1 số giống cây trồng khác như điều, hồ tiêu, chanh dây, bơ, sầu riêng có giá trị kinh tế cao hơn, bộ phận không nhỏ người dân nhổ bỏ cây cà phê và chuyển đổi sang trồng các loại khác.
4. Trước đây, thời gian từ lúc bắt đầu trồng tái canh đến lúc thu hoạch mất tối thiểu 03 năm không có thu nhập từ vườn cây cà phê. Sau khi Bộ Nông nghiệp ban hành quy trình trồng tái canh cây cà phê mới thì thời gian này rút xuống còn 01 năm. Trong thời gian này, để có chi phí trang trải cuộc sống hàng ngày người dân phải đầu tư hoặc vay thêm để sản xuất kinh doanh khác. 
5. Đầu tư tín dụng cho vay tái canh cà phê phát sinh chi phí cao, thời gian dài, nhiều rủi ro bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, giá cả bấp bênh.
III. Công tác thu hoạch chưa gắn với chế biến
Việt Nam là nước có sản lượng cà phê Robusta đứng hàng đầu thế giới nhưng chủ yếu hạt cà phê chỉ được xuất thô nên giá không cao, phụ thuộc vào các nhà rang xay lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, người trồng cà phê còn bị các thương lái, các doanh nghiệp thu mua trong nước ép giá khi vào vụ thu hoạch.
IV. Quy trình trồng tái canh cây cà phê
Thời gian luân canh đất, về chủng loại giống theo quy trình kỹ thuật trồng tái canh cà phê được Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tại Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT ngày 31/5/2016, thay thế Quyết định 273/QĐ-TT-CCN ngày 3/7/2013, đã tháo gỡ nhiều vướng mắc của người dân về quy trình cho vay. Tuy nhiên, việc áp dụng quy trình trồng tái canh vẫn tồn tại nhiều vướng mắc như:
1. Việc áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất của người trồng cà phê còn nhiều hạn chế, năng suất thấp, đa số người dân chưa mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao (hệ thống tưới tự động, hệ thống sấy cà phê, …) 
2. Hiện nay, phần lớn các hộ gia đình tái canh  trồng xen kẽ cà phê với các loại cây cho giá trị kinh tế cao để tạo thêm thu nhập. 
V. Khó khăn của Agribank trong việc giải ngân vốn vay
1. Việc tái canh cà phê cần vốn đầu tư lớn (trên 200trđ/ha/3 năm đầu) nhưng tài sản trên đất của nông dân (như nhà cửa, vườn cây cà phê) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, dẫn đến việc xác định giá trị tài sản bảo đảm và thực hiện hợp đồng thế chấp rất khó khăn; giá chuyển nhượng vườn cà phê thực tế rất cao nhưng khi xác định giá để thế chấp thì chỉ được tính theo giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh công bố hàng năm.
2. Mức cho vay tối đa để tái canh cà phê theo quy định (150trđ/ha đối với trồng tái canh và 80trđ/ha đối với ghép cải tạo) là tương đối thấp so với nhu cầu tái canh của người dân. 
3. Việc giải ngân vốn đầu tư tái canh cà phê: Trên thực tế khách hàng thường yêu cầu giải ngân hết một lần số tiền vay của dự án thì mới vay, thay vì nhận tiền vay theo tiến độ của dự án. Đây là một nguyên nhân khó khăn trong việc cấp tín dụng đối với những khách hàng vay trên 100 triệu đồng.
4. Tiền vay chủ yếu được giải ngân bằng tiền mặt, không qua tài khoản, gây khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền.
5. Các hộ vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa không có khả năng tài chính, không có hoặc không đủ vốn tự có tham gia vào dự án theo quy định hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn khác.



C. Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ Agribank
I.    Đối với Ngân hàng Nhà nước
1. Đề nghị cho phép bổ sung thêm ngân hàng thương mại nhà nước tham gia vào chương trình cho vay tái canh cà phê này để các tổ chức tín dụng khác chia sẻ gánh nặng và người dân có thêm cơ hội lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận vay vốn tái canh cà phê.
2. Mức cho vay của chương trình hiện thấp hơn nhiều so với mức cho cua dự án VnSAT của Woldbank, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, xem xét tăng định mức cho vay phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay, mức cho vay tối đa theo dự án VnSAT tại Đak Lak được Agribank Chi nhánh Đak Lak áp dụng mức cho vay tối đa là 321 triệu đồng/ha, trong đó bao gồm cả cho vay hệ thống tưới tiết kiệm là 70 triệu đồng.
II.  Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Thực hiện tổng kết đánh giá sự phù hợp của kỹ thuật quy trình tái canh, ghép cải tạo với điều kiện thực tế của từng địa bàn và hiện trạng của từng vườn cây tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân thực hiện tái canh.
2. Đề xuất cấp phát giống miễn phí cho người tái canh cà phê bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước vì trong tái canh cà phê, khâu giống cây là rất quan trọng, mặc dù chi phí giống không lớn chỉ khoảng 20.000 đồng/cây nhưng nếu được cấp giống sẽ khuyến khích người trồng cà phê mạnh dạn tái canh
3. Xây dựng quy trình kỹ thuật chuẩn để tái canh cà phê, có thể xem xét xây dựng mô hình hướng dẫn, để người dân thấy rõ được lợi ích của tái canh, lợi ích của việc ứng dụng công nghệ cao để mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển bền vững.
III. Đối với cơ quan chính quyền tại địa phương
1. Tăng cường, hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tạo điều kiện để người dân có thể vay vốn với hạn mức cao hơn để đầu tư sản xuất kinh doanh.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tới người dân về quy trình, lợi ích bền vững của việc tái canh cà phê, khuyến khích người dân mạnh dạn tham gia chương trình.
3. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, tạo điều kiện để người dân tích cực hưởng ứng chương trình, kế hoạch tái canh, cải tạo giống cà phê theo chỉ đạo của Chính Phủ, NHNN và UBND tỉnh khu vực Tây Nguyên.
4. Cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghiên cứu thổ nhưỡng tại địa phương để đưa ra quy hoạch cụ thể vùng trồng, đồng thời đánh giá hiệu quả khi áp dụng lựa chọn giống cà phê.
Trên đây tham luận của Agribank Tình hình đầu tư tín dụng, vay vốn cho sản xuất và tái canh cà phê của Agribank tại khu vực Tây Nguyên – Khó khăn và giải pháp tháo gỡ. Cảm ơn các quý vị đại biểu đã lắng nghe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
                                                      		 NGÂN HÀNG NNo&PTNT VN
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